
PHỤ LỤC 02 

TÊN THƯƠNG VỤ: 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 200..​
(Kèm theo Quyết định số 4566/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương) 

Đơn vị: USD 

Nhóm 
mục, 
mục 

Nội dung Quyết toán 
năm trước 

Ước thực hiện năm nay Dự toán 
năm sau 

Dự toán Ước thực 
hiện  

  Tổng số         

Nhóm I Tổng nhóm 1         

100 Tiền lương (sinh hoạt 
phí) 

        

101 Tiền công         

102 Phụ cấp lương         

106 Các khoản đóng góp         

108 Các khoản thanh toán cá 
nhân 

        

Nhóm II Tổng nhóm II         

109 Thanh toán dịch vụ công 
cộng 

        

110 Vật tư văn phòng         

111 Thông tin, tuyên truyền, 
liên lạc 

        

113 Công tác phí         

114 Trả tiền thuê nhà, trụ sở, 
thuê khác 

        

117 Sửa chữa thường xuyên         



119 Chi phí nghiệp vụ chuyên 
môn 

        

Nhóm III Tổng nhóm III         

118 Sửa chữa lớn tài sản cố 
định 

        

144 Mua tài sản vô hình         

145 Mua sắm tài sản cố định         

Nhóm IV Tổng nhóm IV         

134 Chi khác         

  

​
Người lập biểu 

Ngày      tháng      năm​
Thủ trưởng đơn vị 

 


